
STT Nhan đề Tác giả Phân loại SL ĐKCB

1 Tuyển tập nghiên cứu của Ashgate 

về lý thuyết pháp luật nữ quyền =

340.1/T527 1 LUAT.013629

2 Triết học luật pháp Wacks, 
Raymond

340.1/W115 4 LUAT.013625; 
LUAT.013630; 
LUAT.013631; 
LUAT.013632

3 Tổng quan về luật quốc tế và các văn 

bản pháp luật

Nguyễn, Thị 

Thuận

341/Th502 1 LUAT.013644

4 Luật Hessen 342.43/H587 1 LUAT.013622
5 Luật thanh tra - Luật phòng, chống 

tham nhũng luật thực hành tiết kiệm, 

chống lãng phí và các văn bản hướng 

dẫn mới nhất

342.597/L504 1 LUAT.013642

6 Luật thanh tra : 342.597/L504 1 LUAT.013645

7 Quy trình tổ chức, hoạt động và trình 

tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh 

tra quy định về thanh tra viên và 

cộng tác viên thanh tra

342.597/Qu600 1 LUAT.013648

8 Luật tổ chức chính phủ 342.59704/V308 1 LUAT.013615
9 Cẩm nang nghiệp vụ công tác thanh 

tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và 

phòng chống tham nhũng, xử lý các 

tình huống thường gặp

342.59706/C120 1 LUAT.013634

10 Hệ thống các văn bản chỉ đạo, văn 

bản quy phạm pháp luật về tiếp công 

dân, xử lý đơn thư và giải quyết 

khiếu nại, tố cáo

342.59706/H250 1 LUAT.013635

11 Giáo trình luật tố tụng hành chính 

Việt Nam

Nguyễn, 

Cảnh Hợp

342.597066/H466 1 LUAT.006491

12 Luật quản lý nợ công 343.597037/V308 1 LUAT.013620

13 Luật phí và lệ phí (Hiện hành) 343.597042/V308 1 LUAT.013614

14 Luật cạnh tranh Việt Nam trong bối 

cảnh toàn cầu hóa

Quách, 
Minh Trí

343.5970721/Tr3
00

3 LUAT.013637; 
LUAT.013646; 
LUAT.013652

15 Bộ luật lao động năm 2019 : 344.59701/B450 1 LUAT.013609

16 Hệ thống văn bản hướng dẫn Bộ luật 

lao động năm 2006 và các quy định 

mới nhất về công đoàn

344.59701/H250 1 LUAT.013647
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17 Một số chính sách pháp luật liên 

quan đến công tác kiểm tra công 

đoàn

344.5970188/M45
8

1 LUAT.013619

18 Giới thiệu luật giáo dục đại học : 344.59707/Gi462 1 LUAT.013641

19 Hệ thống văn bản quy phạm pháp 

luật về công tác thanh tra giáo dục 

đại học

344.59707/H250 1 LUAT.013633

20 Cẩm nang hướng dẫn thực hành đại 

diện tranh tụng :

Nguyễn, 

Ngọc Chí

345.597012/Ch30
0

2 LUAT.013627; 
LUAT.013628

21 Kỹ năng tranh tụng trong tố tụng 

hình sự Việt Nam :

Lê, Huỳnh 

Tấn Duy

345.597012/D523 1 LUAT.013621

22 Luật nhà ở năm 2014 và nghị định 

hướng dẫn thi hành

346.5970432/V30
8

1 LUAT.013610

23 Cẩm nang về sở hữu trí tuệ : Lê, Thị 

Nam Giang
346.597048/Gi106 4 LUAT.013636; 

LUAT.013638; 
LUAT.013639; 
LUAT.013640

24 Giáo trình sở hữu trí tuệ Lê, Nết 346.597048/N258 1 LUAT.013618

25 Pháp luật hợp đồng bảo hiểm con 

người :

Nguyễn, Thị 

Thủy

346.597086/Th52
3

10 LUAT.013601; 
LUAT.013602; 
LUAT.013603; 
LUAT.013604; 
LUAT.013605; 
LUAT.013606; 
LUAT.013607; 
LUAT.013608; 
LUAT.013611; 
LUAT.013612

26 Luật kinh doanh bảo hiểm (Hiện 

hành) :
346.597086/V308 1 LUAT.013616

27 Bộ luật tố tụng dân sự (Hiện hành) : 347.59705/V308 1 LUAT.013626
28 Luật hòa giải, đối thoại tại tòa án 347.59709/V308 1 LUAT.013613
29 Sổ tay công tác phòng, chống tham 

nhũng

Nguyễn, 

Quốc Hiệp

364.1609597/H30
7

1 LUAT.013617

30 Tài liệu bồi dưỡng về phòng, chống 

tham nhũng :

Nguyễn, 

Quốc Hiệp

364.1609597/H30
7

1 LUAT.013624

31 Tài liệu tham khảo về phòng, chống 

tham nhũng

Đinh, Văn 

Minh
364.1609597/M31

2
1 LUAT.013623

32 Incoterms 2020 - Quy tắc của ICC về 

sử dụng các điều kiện thương mại 

quốc tế và nội địa :

382.3/I.37 1 LUAT.013643



STT NHAN ĐỀ TÁC GIẢ VỊ TRỊ TRÊN KỆ SL ĐKCB

1 Nhà nước và pháp luật trong bối 

cảnh toàn cầu hóa :

Nguyễn Văn Quân 320.1/ Qu121 3 LUAT.013676; 
LUAT.013722; 
LUAT.013721

2 Hướng dẫn môn học xây dựng 

văn bản pháp luật

Nguyễn Thị Phương Hà 342.597/ H100 3 LUAT.013726; 
LUAT.013728; 
LUAT.013727

3 Tính nhân bản của hiến pháp : Nguyễn Đăng Dung (Chủ 

biên)
342.59702/ D513 3 LUAT.013742; 

LUAT.013741; 
LUAT.013743

4 Công lý và sự thể hiện công lý 

trong hiến pháp Việt Nam

Nguyễn Xuân Tùng 342.59702/ T513 3 LUAT.013731; 
LUAT.013730; 
LUAT.013729

5 Trách nhiệm bồi thường của nhà 

nước theo pháp luật Việt Nam

Lê Thái Phương 342.597041/ Ph561 3 LUAT.013674; 
LUAT.013673; 
LUAT.013675

6 Hoàn thiện pháp luật về kiểm soát 

ban hành quyết định hành chính ở 

Việt Nam hiện nay

Nguyễn Quỳnh Liên 342.59706/ L305 3 LUAT.013661; 
LUAT.013662; 
LUAT.013663

7 Quyền của người đồng tính, song 

tính, chuyển giới và liên giới tính 

tại Việt Nam :

Trương Hồng Quang 342.597085/ Qu106 3 LUAT.013739; 
LUAT.013738; 
LUAT.013740

8 Bảo đảm quyền con người trong 

hoạt động tư pháp

Nguyễn Tất Viễn 342.597085/ V305 3 LUAT.013660; 
LUAT.013659; 
LUAT.013653

9 Quyền nhân thân trong lĩnh vực 

báo chí, xuất bản và mạng xã hội

Nguyễn Văn Huy (Chủ 

biên)
342.5970853/ H523 2 LUAT.013684; 

LUAT.013685
10 Pháp luật về đấu giá tài sản công 

ở Việt Nam hiện nay

Nguyễn Thị Thu Hồng 343.59702/ H455 3 LUAT.013667; 
LUAT.013668; 
LUAT.013666

11 Kiểm soát hàng hóa nhập khẩu 

qua biên giới theo pháp luật hải 

quan ở Việt Nam hiện nay

Trần Viết Long (Chủ biên) 343.597056/ L431 3 LUAT.013671; 
LUAT.013670; 
LUAT.013669

12 Tội mua bán người và tội mua 

bán trẻ em theo pháp luật hình sự 

Việt Nam

Lê Thị Vân Anh 345.597/ A107 3 LUAT.013655; 
LUAT.013656; 
LUAT.013654

13 Chính sách hình sự Việt Nam 

trước thách thức cách mạng công 

nghiệp 4.0

Trịnh Tiến Việt (Chủ 

biên)
345.597/ V308 3 LUAT.013686; 

LUAT.013688; 
LUAT.013687

14 Lý thuyết kiểm soát xã hội đối với 

tội phạm và ứng dụng ở Việt Nam 

:

Trịnh Tiến Việt (Chủ 

biên)
345.59703/ V308 3 LUAT.013678; 

LUAT.013680; 
LUAT.013679

15 Các tội xâm phạm sở hữu trong 

bộ luật hình sự năm 2015 :

Nguyễn Mai Bộ 345.59705/ B450 3 LUAT.013750; 
LUAT.013749; 
LUAT.013747
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16 Bảo đảm quyền của bị can trong 

giai đoạn điều tra vụ án hình sự

Trần Thị Thu Hiền 345.59705/ H305 3 LUAT.013732; 
LUAT.013733; 
LUAT.013734

17 Thực hành quyền công tố trong 

giai đoạn xét xử sơ thẩm vụ án 

hình sự :

Trần Thị Liên 345.59705/ L305 3 LUAT.013735; 
LUAT.013737; 
LUAT.013736

18 Bảo đảm quyền được bồi thường 

của người bị thiệt hại trong tố 

tụng hình sự

Nguyễn Văn Tuân 345.59705/ T502 3 LUAT.013745; 
LUAT.013746; 
LUAT.013744

19 Các nguyên tắc hiến định trong tố 

tụng hình sự Việt Nam

Nguyễn Tất Viễn 345.59705/ V305 2 LUAT.013665; 
LUAT.013672

20 Hệ thống hình phạt trong luật 

hình sự Việt Nam và Trung Quốc 

:

Lê Trung Kiên 345.5970773/ K305 3 LUAT.013692; 
LUAT.013691; 
LUAT.013693

21 Pháp luật quốc tế về sáng chế, 

giấy phép bắt buộc và quyền tiếp 

cận thuốc ở một số quốc gia trên 

thế giới - Kinh nghiệm cho Việt 

Nam

Lê Vũ Vân Anh 346.0486/ A107 2 LUAT.013677; 
LUAT.013763

22 Thi hành án đối với quyền sử 

dụng đất theo pháp luật Việt Nam 

hiện hành

Bùi Nguyễn Phương Lê 346.5970432/ L250 2 LUAT.013754; 
LUAT.013753

23 Pháp luật về môi giới bất động 

sản ở Việt Nam

Doãn Hồng Nhung (Chủ 

biên)
346.5970437/ Nh513 3 LUAT.013756; 

LUAT.013755; 
LUAT.013757

24 Pháp luật về hội, tổ chức phi 

chính phủ trên thế giới và Việt 

Nam :

Trần Kiên, Khuất Thu 

Hồng, Vũ Công Giao 

(Đồng chủ biên)

346.59706/ K305 3 LUAT.013683; 
LUAT.013681; 
LUAT.013682

25 Hợp đồng vay tài sản và họ, hụi, 

biêu, phường theo pháp luật dân 

sự Việt Nam hiện hành :

Lê Thị Giang (Chủ biên) 346.597073/ Gi106 2 LUAT.013689; 
LUAT.013690

26 Lý giải một số vấn đề của bộ luật 

tố tụng dân sự năm 2015 :

Lưu Tiến Dũng, Đặng 

Thanh Hoa (Đồng chủ 

biên)

347.59705/ D513 3 LUAT.013764; 
LUAT.013761; 
LUAT.013762

27 Thể chế về luật sư và hành nghề 

luật sư trong nhà nước pháp 

quyền

Nguyễn Văn Tuân 347.5970504/ T502 3 LUAT.013760; 
LUAT.013758; 
LUAT.013759

28 Bình luận khoa học luật ban hành 

văn bản quy phạm pháp luật năm 

2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 

2020) :

Đinh Dũng Sỹ 348.59702/ S600 3 LUAT.013725; 
LUAT.013724; 
LUAT.013723

29 Dịch vụ công - Một số vấn đề lý 

luận, pháp lý và thực tiễn

Vũ Công Giao, Bùi Tiến 

Đạt, Nguyễn Thị Minh Hà 

(Đồng chủ biên)

352.6309597/ Gi108 3 LUAT.013694; 
LUAT.013696; 
LUAT.013695

30 Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng 

lực thực thi công vụ cho cán bộ, 

công chức, viên chức :

Ngô Thành Can 352.669/ C105 3 LUAT.013751; 
LUAT.013748; 
LUAT.013752

31 Tội phạm học đương đại : Dương Tuyết Miên 364.3/ M305 3 LUAT.013650; 
LUAT.013651; 
LUAT.013649



32 Hương ước, lệ làng - Quá khứ, 

hiện tại, tương lai

Lê Đức Tiết 390.09597/ T308 3 LUAT.013657; 
LUAT.013664; 
LUAT.013658
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